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3. Điều kiện học phần

3.1. Môn học tiên quyết:


Sức bền vật liệu

3.2. Môn học trước:


Các học phần :Toán cao cấp, Vật lý, Cơ học lý thuyết
4. Mục tiêu của học phần

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các khái niệm, các hiện tượng, các quy luật của chất lỏng ở trạng thái tĩnh và chuyển động; ứng dụng các quy luật này để tính toán thủy lực dòng chảy trong ống dẫn, dòng qua lỗ, vòi, cửa tháo và kênh, tính toán thiết kế các thiết bị bể chứa, bình chứa, lắp đặt bơm và đường ống dẫn.
4.1. Kiến thức

4.1.1 Người học cần nắm được đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của môn học.

4.1.2 Người học cần nắm được các khái niệm và các quy luật cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh.
4.1.2.1. Khái niệm về áp suất thủy tĩnh, quy luật áp suất thủy tĩnh;

4.1.2.2. Cách đo đạc và dụng cụ đo áp suất;

4.1.2.3. Quy luật tương tác lực của chất lỏng đối với chất rắn;

4.1.2.4. Quy luật năng lượng.

4.1.3. Người học nắm được các khái niệm về dòng chảy và các quy luật chuyển động của chất lỏng trong ống dẫn, kênh dẫn.

4.1.3.1. Khái niệm và cách đo đạc, ghi nhận, tính toán áp suất, vận tốc và lưu lượng của dòng chảy;


4.1.3.2. Quy luật năng lượng của dòng chảy;
4.1.3.3. Tương tác giữa dòng chảy, dòng tia với chất rắn.

4.1.4. Ứng dụng tính toán thủy lực dòng chảy trong một số trường hợp

4.1.4.1. Tính toán thủy lực dòng chảy qua lỗ và vòi

4.1.4.2. Tính toán thủy lực đường ống
4.2. Kỹ năng


4.2.1. Người học có thể nhận biết và giải thích một số hiện tượng thủy lực;


4.2.2. Người học có thể sử dụng các dụng cụ đo lường thủy lực, tính toán tương tác lực giữa chất lỏng và chất rắn, thủy lực dòng chảy;


4.2.3. Vận dụng các quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng trong việc thiết kế, tính toán một số máy móc, thiết bị và công trình: thân đập, cửa van,  đường ống dẫn chất lỏng, kênh mương...

5. Tóm tắt nội dung học phần


Phương pháp nghiên cứu môn học, Một số tính chất của chất lỏng, Thủy tĩnh học, Động học chất lỏng, Tổn thất năng lượng trong dòng chảy, Tính toán  thủy lực dòng chảy qua lỗ và vòi, Tính toán thủy lực đường ống, Tính toán thủy lực dòng chảy đều trong kênh.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	THỦY LỰC CƠ SỞ B

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	4
	

	1.1
	Khái niệm, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
	
	4.1.1

	1.2
	Các tính chất của chất lỏng
	
	

	1.3
	Chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực
	
	

	1.4
	Lực mặt và lực khối
	
	

	Chương 2
	Tĩnh học chất lỏng
	8
	4.1.2

	2.1
	Áp lực thủy tĩnh
	
	4.1.2.1

	2.2
	Áp suất thủy tĩnh và hai tính chất
	
	

	2.3
	Phương trình cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh
	
	4.1.2.2 và 4.1.2.4

	2.4
	Sự cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh tuyệt đối
	
	

	2.5
	Sự cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh tương đối
	
	

	2.6
	Áp lực của chất lỏng lên thành phẳng, thành cong
	
	4.1.2.3

	2.7
	Định luật Acsimet – Vật nổi
	
	

	
	Bài tập – Trao đổi, thảo luận
	
	4.2.1 và 4.2.2

	Chương 3
	Động lực học chất lỏng
	7
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.3.1

	3.2
	Phương pháp nghiên cứu động học chất lỏng
	
	

	3.3
	Quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố, dòng chảy
	
	

	3.4
	Phân loại chuyển động của chất lỏng
	
	

	3.5
	Các yếu tố thủy lực cơ bản của dòng chảy
	
	

	3.6
	Phương trình liên tục của dòng chảy ổn định không nén
	
	


	3.7
	Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng lý tưởng chuyển động
	
	4.1.3.2

	3.8
	Phương trình Béc nu li của dòng nguyên tố của dòng chảy ổn định, chất lỏng lý tưởng, lực khối trọng lực
	
	

	3.9
	Ý nghĩa của phương trình Bec nu li của dòng nguyên tố dòng chảy ổn định, chất lỏng lý tưởng, lực khối trọng lực
	
	

	3.10
	Phương trình Bec nu li của dòng nguyên tố dòng chảy ổn định, chất lỏng thực, lực khối trọng lực
	
	4.1.3.2

	3.11
	Phương trình Bec nu li của dòng chảy ổn định, chất lỏng thực, lực khối trọng lực
	
	

	3.12
	Đường năng, đường đo áp, độ dốc thủy lực
	
	4.1.3.3

	3.13
	Phương trình động lượng
	
	

	
	Bài tập – Trao đổi, thảo luận
	
	4.2.1 và 4.2.2

	Chương 4
	Tổn thất năng lượng
	6
	4.1.3

	4.1
	Khái niệm
	
	4.1.3.2

	4.2
	Phương trình cơ bản của dòng chảy đều
	
	

	4.3
	Hai trạng thái chuyển động của chất lỏng
	
	

	4.4
	Công thức tổng quát tính tổn thất dọc đường
	
	

	4.5
	Tổn thất cục bộ
	
	

	
	Bài tập – Trao đổi, thảo luận
	
	4.2.1 và 4.2.2

	Chương 5
	Chuyển động của chất lỏng qua lỗ, vòi.
Dòng tia
	2
	4.1.4

	5.1
	Khái niệm và phân loại
	
	4.1.4.1

và 4.2.3

	5.2
	Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng
	
	

	5.3
	Dòng chảy tự do, ổn định qua vòi
	
	

	5.4
	Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ to thành mỏng
	
	

	5.5
	Dòng chảy ổn định qua lỗ lớn
	
	

	Chương 6
	Tính toán thủy lực đường ống
	3
	4.1.4

	6.1
	Khái niệm và phân loại
	
	4.1.4.2

và 4.2.3

	6.2
	Phương pháp tính toán thủy lực đường ống theo đặc trưng lưu lượng
	
	

	6.3
	Tính toán thủy lực đường ống phức tạp
	
	

	6.4
	Tính toán thủy lực hệ thống đường ống
	
	

	
	
	
	

	
	Ôn tập
	
	


7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập thực hành trên lớp;


- Giảng dạy kết hợp với trao đổi, thảo luận (đặt câu hỏi gợi mở, nêu và đặt vấn đề giải quyết);


- Giao bài tập thực hành về nhà và bài tập lớn.

8. Nhiệm vụ của sinh viên


Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.


- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.


- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.


- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.


- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
Bỏ học 2% số giờ học  trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ học có điểm chuyên cần bằng 0
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Hoàn thành bài tập được giao
Tham dự các bài kiểm tra thường xuyên
	

	3
	Điểm bài tập nhóm (nếu có)
	Hoàn thành bài tập nhóm
Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	Hoàn thành bài kiểm tra giữa kì (thi viết hoặc vấn đáp)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Không bị cấm thi kết thúc học phần
Hoàn thành bài thi kết thúc học phần
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 


- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập và tham khảo
(1(. Võ Xuân Minh – Vương Lan Vân – Phạm Đức Thiên – Giáo trình Thủy lực cơ sở – Trường đại học Mỏ – Địa chất, năm 2009

(2(. Lê Kinh Thanh - Giáo trình Thủy khí động lực kỹ thuật – Đại học Mỏ Địa chất – 2003.
[3]. Nguyễn Phước Hoàng – Phạm Đức Nhuận – Nguyễn Thạc Tân – Thủy lực và máy thủy lực (tập 1) – NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

11. Hướng dẫn tự học môn học Thủy lực cơ sở
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1

1.1. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
1.2. Các tính chất của chất lỏng
1.3. Chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực
1.4. Lực mặt và lực khối
	6
	
	
	Đọc chương 1 trong [1] hoặc [2] hoặc [3];
Ôn tập các kiến thức liên quan :

- Hàm số nhiều biến số (đạo hàm, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần)

- Cơ học chất lưu (Vật lý đại cương)

- Định luật bảo toàn năng lượng, bảo toàn khối lượng, bảo toàn động lượng (Vật lý đại cương)

Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	
	Chương 2

2.1. Áp lực thủy tĩnh
2.2. Áp suất thủy tĩnh và hai tính chất

	2
	
	
	Đọc chương 2 (mục 2.1 và 2.2) [1];
Ôn tập các kiến thức liên quan :

Tham khảo tài liệu [2], [3]
Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	2
	2.3. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh
2.4. Sự cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh tuyệt đối
2.5. Sự cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh tương đối
2.6. Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành phẳng, thành cong 
	8
	
	
	Đọc trước Chương 2 (từ mục 2.3 tới hết mục 2.5) [1];

Ôn tập các kiến thức liên quan:
- Phương trình cân bằng lực, năng lượng của một hệ (vật), thế năng  (Vật lý đại cương);

- Đơn vị đo lường (hệ đơn vị SI).
Tham khảo tài liệu [1] mục 2.2 trang 8 (tự đọc)

Tham khảo tài liệu [1] mục 5 trang 18 (tự đọc)

- Chuyển động tính tiến có gia tốc, chuyển động quay tròn đều: gia tốc, vận tốc, vận tốc góc, lực quán tính… (Vật lý đại cương)

- Phương trình cân bằng lực, mô men tĩnh, mô men quán tính (Cơ học lý thuyết/Sức bền vật liệu)

- Tích phân bội, tích phân mặt, tích phân thể tích (Toán cao cấp)

Tham khảo tài liệu [2], [3]
Hoàn thành các bài tập ôn tập cuối chương 2 [1]
Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	3
	2.6. Áp lực của chất lỏng lên thành phẳng, thành cong
2.7. Định luật Acsimet – Vật nổi
Chương 3

3.1. Khái niệm chung
3.2. Phương pháp nghiên cứu động học chất lỏng

	8
	
	
	Đọc trước Chương 3 (từ mục 3.1 tới hết mục 3.6) [1];
Ôn tập các kiến thức liên quan:

- Động lực học chất điểm: gia tốc, vận tốc, quỹ đạo chuyển động (Vật lý đại cương);
- Định luật bảo toàn khối lượng;
- Tích phân bội, tích phân mặt, tích phân thể tích (Toán cao cấp)

Tham khảo tài liệu [2], [3]
Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	4
	3.3. Quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố, dòng chảy

3.4. Phân loại chuyển động của chất lỏng

3.5. Các yếu tố thủy lực cơ bản của dòng chảy

3.6. Phương trình liên tục của dòng chảy ổn định không nén

3.7. Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng lý tưởng chuyển động
3.8. Phương trình Béc nu li của dòng nguyên tố của dòng chảy ổn định, chất lỏng lý tưởng, lực khối trọng lực
3.9. Ý nghĩa của phương trình Bec nu li của dòng nguyên tố dòng chảy ổn định, chất lỏng lý tưởng, lực khối trọng lực
3.10. Phương trình Bec nu li của dòng nguyên tố dòng chảy ổn định, chất lỏng thực, lực khối trọng lực
3.11. Phương trình Bec nu li của dòng chảy ổn định, chất lỏng thực, lực khối trọng lực

	8
	
	
	Đọc trước Chương 3 (từ mục 3.3 tới hết mục 3.11) [1];
Ôn tập các kiến thức liên quan:

- Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng ở trạng thái cân bằng tĩnh
- Ý nghĩa hình học và năng lượng của chất lỏng cân bằng tĩnh;

- Định lý biến thiên động lượng và định lý biến thiên mô men động lượng (Vật lý đại cương/ Cơ học lý thuyết)
Tham khảo tài liệu [2] mục 3.5 và 3.6 từ trang 53 tới 57 (tự đọc)

Xem các ví dụ và hoàn thành bài tập ôn tập cuối chương 3 [1]

Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	5
	3.12. Đường năng, đường đo áp, độ dốc thủy lực

3.13. Phương trình động lượng của dòng chảy ổn định
Chương 4
4.1. Khái niệm 

4.2. Phương trình cơ bản của dòng chảy đều

4.3.Hai trạng thái chuyển động của chất lỏng
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	Đọc trước Chương 3 (mục 3.12 và 3.13) [1];
Đọc trước Chương 4 [1]
Ôn tập các kiến thức liên quan:
- Các yếu tố thủy lực của dòng chảy;

Tham khảo tài liệu [2], [3]
Xem các ví dụ và hoàn thành bài tập ôn tập cuối chương 4 [1]
Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	6
	4.4. Công thức tổng quát xác định tổn thất dọc đường

4.5. Tổn thất cục bộ
Ôn tập

và

kiểm tra giữa kì
	8
	
	
	Ôn tập lý thuyết:

- Tĩnh học chất lỏng;

- Động lực học chất lỏng;

- Tổn thất năng lượng của dòng chảy;

- Hoàn thành bài tập;

- Chuẩn bị các câu hỏi dành cho phần lý thuyết hoặc bài tập cần giải đáp.

	7
	Chương 5
5.1. Khái niệm và phân loại

5.2. Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng
5.3. Dòng chảy tự do, ổn định qua vòi
5.4. Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ to thành mỏng
5.6. Dòng chảy ổn định qua lỗ lớn
Chương 6

6.1.Khái niệm và phân loại

6.2. Phương pháp tính toán thủy lực đường ống theo đặc trưng lưu lượng
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	Đọc trước Chương 5 mục 5.1, 5.2, 5.3 và 5.7 [1];
Đọc trước Chương 6 mục 6.1, 6.2 [1];

Ôn tập các kiến thức liên quan:
- Các yếu tố thủy lực của dòng chảy;

- Tổn thất năng lượng của dòng chảy: tổn thất dọc đường, tổn thất cục bộ
Tham khảo tài liệu [1] mục 5.4, 5.5 và 5.6 (tự đọc)
Xem các ví dụ và hoàn thành bài tập ôn tập cuối chương 5 [1]
Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.

	8
	6.3. Tính toán thủy lực đường ống phức tạp
6.4. Tính toán thủy lực hệ thống đường ống
	4
	
	
	Đọc trước Chương 6 mục 6.3 và 6.4 [1];

Ôn tập các kiến thức liên quan:
- Các yếu tố thủy lực của dòng chảy;

- Tổn thất năng lượng của dòng chảy: tổn thất dọc đường, tổn thất cục bộ, công thức Sê đi;

Tham khảo tài liệu [1] mục 6.4 (tự đọc)
Xem các ví dụ và hoàn thành bài tập ôn tập cuối chương 6 [1]

Hoàn thành bài tập do giáo viên giao thêm.
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	TRƯỞNG KHOA
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